
Vaccine Ngừa bệnh

Vaccine Ngừa dại 

Dịch vụ cận lâm sàng

Chó 

Tên loại Vaccine 

Giá

Zoetis 5 bệnh (5 in 1) 170.000đ / mũi

Zoetis 6 bệnh (6 in 1)

Zoetis 7 bệnh (7 in 1)

Nobivac 4 bệnh (4 in 1) 

Nobivac 5 bệnh (5 in 1)

Canigen® DHA2PPi/L (2 in 1)

Canigen 6 bệnh (6 in 1)

180.000đ / mũi

190.000đ / mũi

150.000đ / mũi

160.000đ / mũi

90.000đ / mũi

160.000đ / mũi

Mèo
Nobivac (hay Zoetis) 4 bệnh (4 in 1)

Vaccine FIP mèo

350.000đ / mũi

400.000-450.000đ / liều

Chó / Mèo Rabisin 70.000đ/mũi

Siêu âm

Chụp X-Quang

Xét nghiệm sinh lý

Xét nghiệm sinh hoá

Xét nghiệm tổng quát

100.000đ
250.000 - 300.000đ

100.000đ

450.000đ

550.000đ

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ 

Soi máu 200.000đ



Điều trị ngoại khoa 

Cân nặng 

450.000đ

Cân nặng 
550.000 – 600.000đ

700.000đ – 750.000đ

800.000 – 1.000.000đ

+ 300.000 – 500.000đ

Triệt sản Chó / Mèo : Giống Đực 

Giá dành cho Chó Giá dành cho Mèo 

2kg – 3kg

3kg – 5kg

5kg – 7kg

7kg – 10kg

10kg – 15kg

15kg – 20kg

20kg – 30kg

350.000đ350.000đ

400.000đ 400.000đ

450.000đ

550.000đ

700.000đ

900.000đ

1.200.000 – 1.500.000đ

Triệt sản Chó / Mèo : Giống Cái 

Giá dành cho Chó Giá dành cho Mèo 

2kg – 3kg

3kg – 5kg

5kg – 7kg

7kg – 10kg

10kg – 15kg

15kg – 20kg

20kg – 30kg

550.000đ

650.000đ 650.000 – 700.000

700.000 – 750.000đ

800.000 – 950.000đ

1.000.000– 1.350.000đ

1.400.000 – 1.700.000đ

2.700.000đ

30kg – 40kg 3.500.000đ

Mổ đẻ Chó mèo thường Chó mõm ngắn 
+ Mèo kiếng

Ngoài giờ

Chó

Mèo

800.000 – 1.000.000đ 1.500.000đ ++

1.200.000đ + 200.000đ ++



30 kg – 40 kg

170.000đ

180.000đ

Chó Mèo Có kháng thể 

220.000đ

250.000đ

< 2 kg

2 kg – 4 kg

4 kg – 7kg

7 kg – 10 kg

10 kg – 15 kg

15 kg – 25 kg

> 25 kg

130.000đ

140.000đ

150.000đ

160.000đ

170.000đ

180.000đ

200.000đ

150.000đ

170.000đ

200.000đ

260.000đ

270.000đ

280.000đ

Điều trị nội khoa 

Tiêm thuốc  và
truyền dịch

Chó Mèo 

60.000-70.000đ

4 kg – 7kg 120.000đ

< 2 kg

2 kg – 4 kg

7 kg – 10 kg

10 kg – 15 kg

15 kg – 25 kg

25 kg – 30 kg

40 kg – 50 kg

70.000đ

100.000đ

120.000đ

130.000đ

140.000đ

150.000đ

170.000đ

200.000đ

250.000đ

90.000đ

Tiêm thuốc



Hẫu phẫu Chó Mèo 

70.000đ

2kg - 4kg

4kg - 7kg

7kg - 10kg

10kg – 15kg

15kg – 20kg

20kg – 30kg

30kg – 35kg

35kg – 40kg

80.000đ

90.000đ

100.000đ

110.000đ

130.000đ

150.000đ

160.000đ

200.000đ

Thủ Thuật 

Xử lí áp xe

Vết thương  đơn giản

Rút dịch bụng

Thông tiểu

Cắt đuôi

Cắt mộng mắt

70.000đ

100.000 – 150.000đ

70.000 – 150.000đ

400.000đ

50.000đ/ con ( chó nhỏ)

200.000 – 700.000đ



Spa - Cắt tỉa 

Tắm Chó Mèo Tắm nấm & viêm da

+ 40.000đ ++
(Lớn + Thêm)

1kg

1 kg – 2kg

2kg – 3kg

3kg – 5kg

 

1kg – 2kg

2kg – 4kg

4kg – 6kg

6kg – 8kg

> 10kg

100.000đ

130.000đ – 150.000đ

150.000 – 180.000đ

200.000 – 250.000đ

80.000 – 100.000đ

130.000 – 150.000đ

150.000 – 200.000đ

200.000 – 250.000đ

300.000 – 350.000đ

+ 50.000đ ++
(Lớn + Thêm)

Cắt tỉa 

2kg – 3kg

3kg – 4kg

4kg – 5kg

5kg – 6 kg

6kg – 7kg

7kg – 8kg

8kg – 9kg

350.000đ

400.000đ

450.000đ

500.000đ

550.000đ

600.000đ

650.000đ



Cạo lông 
Chó Mèo

7kg – 10kg

15kg – 25kg

200.000đ

400.000 – 500.000đ

250.000 – 300.000đ

1kg – 2kg

2kg -  3kg

3kg – 5kg

5kg – 7kg

10kg – 15kg

180.000đ

220.000đ

250.000đ

350.000đ

400.000đ

500.000đ

600.000đ

350.000 – 400.000đ

Chó dữ , rối lông : + (50.000 – 100.000đ)

Gây mê: + (70.000 – 120.000đ)

Vệ sinh tai

30.000 – 50.000đ



Lưu Chuồng

1kg

Lưu Chuồng

MèoSố ký 

Mèo bệnh sau phẫu thuật 140.000đ / Ngày

Mèo bệnh truyền dịch + chích thuốc
2kg – 3kg

3kg – 5kg

5kg – 7kg

180.000đ/ Ngày

200.000đ / Ngày

220.000đ / Ngày

 Mèo con 50.000đ

 Mèo không bệnh 2kg

3kg - 4kg

5kg – 6kg

7kg – 8kg

70.000đ

80.000đ

90.000đ

100.000đ

Chó bệnh truyền dịch + chích thuốc

Số ký Chó

4kg – 7kg

2kg – 4kg

7kg – 10kg

10kg – 15kg

15kg – 20kg

20kg – 30kg

170.000đ / Ngày

200.000đ / Ngày

220.000đ/ Ngày

250.000đ/ Ngày

270.000đ / Ngày

350.000đ / Ngày

Lưu chuồng chó sạch

2kg

3kg – 5kg

5kg – 8kg

8kg – 15kg

15kg – 30 kg

30kg trở lên

70.000đ

80.000đ

90.000đ

120.000đ

130.000-150.000đ

160.000đ


